
TERM 4/ ACADEMIC YEAR: 2019-2020
LECTURER: DR. STEPHEN

CLASS: IELTS STARTING DATE: 13/7/2020

Total Classwork Participation Absent Late
Midterm 

(20%)

Classwork 

(30%)

Participatio

n (10%)

Final Test 

(40%)
Total

1 1958007 Nguyễn Ngọc Duy Tân 80 43 60 14 7 59 40 65 80 62 Severely overcut

2 1958008 Đào Mai Ái Trân 70 63 70 11 0 67 63 75 70 68

3 1959005 Hồng Thái Ngọc Hà 75 85 90 1 0 82 84 85 75 80

4 1959014 Nguyễn Bảo Long 70 69 77 1 0 63 66 75 70 68

5 1959017 Nguyễn Khánh Luyện 70 73 84 6 0 70 71 78 70 71

6 1959031 Đỗ Minh Quang 70 72 86 2 0 75 76 78 70 73

7 1959040 Hồ Ngọc Thảo Trang 80 87 92 0 0 84 87 88 80 84

8 1658022 Hồ Trần Khuê Tú 75 45 60 0 0 55 44 60 75 60
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